
Mẫu số 09d-CK/TSC

Đơn vị sử dụng tài sản: Viện Huyết học - Truyền máu TW

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:

 Nguồn Ngân 

sách  

 Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

II Nhà 

III Xe ô tô 

IV Tài sản cố định khác

1 Máy điện di Interlab 

Genio

SN: 1850910

239.500 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

2 Máy điện giải đồ 

Medica Easytyle; 

SN:25967ACA

126.880 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019

TT

Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo được 

xử lý 

 Giá trị theo sổ sách kế toán 

(Nghìn đồng) 

 Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền  

Kết quả 

xử lý đến 

thời điểm 

báo cáo 

Số tiền thu được từ xử 
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 Gía trị 
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Điều 

chuyển 
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 Thanh 
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Tiêu 

hủy 

Xử lý 

trong 

trường 

hợp bí 

mất, bị 

hủy  

hoại 

Xử lý 

khác

Tổng 

cộng 

Đã 

nộp 

tài 

khoản 

tạm 

giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ
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3 Máy phân tích khí máu 

Siemens Rapidchem 

700; SN: 9833

325.000 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

4 Máy định nhóm máu tự 

động Biorad Hemos; 

SN: 902005553

3.551.360 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

5 Máy đọc PR2100 

(Biorad PR 3100 -

TSC); SN: 812002221

120.000 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

6 Quầy lạnh sâu đông 

lạnh cho huyết tương 

Thermo P1100

SN: 

MC10122/MC10123 

2.856.509 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

7 Máy hàn dây túi máu 4 

đầu hàn Delcon 

HEMOWELDMC

SN: 3208309; 3208109; 

3208009; 3208309 (04 

chiếc)

488.403 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá
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8 Máy lắc máu có cân thu 

gom máu Delcon 

Hemomix (15 chiếc) 

SN: 1142409; 1145909; 

1142709; 1139109; 

1138909; 1141309; 

1141009; 1146209; 

1145809; 1141709; 

1142109; 1139909; 

1141109;1145609; 

1145709.

798.601 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

9 Tủ bảo quản tiểu cầu 

loại 100 túi Helmer 

PC1200i; SN: 985382

184.302 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

10 Máy lắc tiểu cầu 

Helmer PC900i; SN: 

970727

129.686 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá
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11 Máy ly tâm lạnh túi 

máu Thermo RC12BP 

(02 chiếc)

 SN: N25P-157012-OP; 

P25P-157011-OP

1.037.311 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

12 Máy ly tâm lạnh túi 

máu Thermo RC12BP 

(02 chiếc)

SN: S23T-659598-TT; 

S21T-659594-ST

1.336.746 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

13 Máy phân tích huyết 

học 

Symex XT2000, SN: 

13098

797.907 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

14 Máy rửa phim 

Shimadzu Ecomat 

9000; SN: 1170101165

236.150 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá
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15 Máy tách tế bào máu tự 

động (Huyết tương, tiểu 

cầu) Hemonetics 

REF09000; SN: 

08H093

636.808 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

16 Máy tạo oxy Sequal 

Devilbiss; SN: 

H54967KS

34.800 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

17 Máy thở Bennet LP10-I  

SN: 193229

149.600 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

18 Máy truyền dịch 

BiBraun Perfusos; SN: 

54883

57.860 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

19 Máy xét nghiệm sinh 

hóa Hitachi 902; SN: 

176-020

569.800 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá
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20 Máy đông máu IL ACL 

Advance; SN:6091568

546.735 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

21 Máy X- Quang Alleyers 

100CBM; SN: 

50710148

116.950 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

22 Tủ ấm Sanyo MC0175

SN: 5041560

45.152 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

23 Máy X-quang 

Shimadzu UD125P-

C2/R-20CA 

SN: 0262 R62409 / 

0266T95719

348.820 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

24 Bảng điện tử 611.017 0 X Đang tiến 

hành thủ 

tục bán đấu 

giá

Tổng số 15.345.897    0

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2020
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Nguyễn Phương Liên   Bạch Quốc Khánh 

Người lập biểu Viện trưởng
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